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Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; trường phổ 

thông có nhiều cấp học; trường mầm non, tiểu học, phổ thông 

cơ sở trực thuộc; các trường hiệp quản thuộc đại học, học viện; 

 - Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã. 
 

Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục 

(Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT); Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và 

đào tạo (Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT);  

Để triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học trên cơ sở dữ liệu ngành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê đầu năm học 2024- 2025 như sau: 

1. Đối với phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo phân cấp quy 

định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm duyệt dữ liệu báo cáo 

của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý đảm bảo chính xác, đầy đủ các thông 

tin, biểu mẫu theo yêu cầu tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT và thực hiện báo 

cáo như sau:  

- Tổng hợp, gửi dữ liệu các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cơ 

sở dữ liệu ngành giáo dục theo thời hạn quy định;  

- In đóng cuốn (gồm biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu của các cấp mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở kèm theo danh sách mạng lưới chi tiết quy mô trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở tương ứng) có đóng dấu của lãnh đạo phòng giáo 

dục và đào tạo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, số 23 phố Quang Trung, phường 

Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua phòng Kế hoạch- Tài chính). 

Thời gian hoàn thành và nộp báo cáo trước ngày 10/10/2024 

http://csdl.hanoi.edu.vn/
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2. Đối với các trường trực thuộc Sở, trường hiệp quản; các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

 a) Đề nghị rà soát cập nhật bổ sung thông tin về trường, lớp, hiệu trưởng, 

số điện thoại, địa chỉ, email, website, trường đạt chuẩn và các thông tin khác liên 

quan trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. 

 b) Nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo quy mô giáo dục và gửi báo cáo thống 

kê học kỳ I trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo gồm số lớp, số học sinh, học 

sinh theo độ tuổi, số cán bộ, giáo viên, nhân viên, số phòng học, phòng bộ môn, 

ngân sách giáo dục..., thực hiện thao tác gửi dữ liệu lên cấp trên theo quy định. 

Thời hạn hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 30/9/2024 trên cơ sở dữ 

liệu ngành. 

 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại 

024.39393912 (đ/c Nguyễn Đắc Toàn, phòng Kế hoạch - Tài chính hoặc email: 

thongke@hanoiedu.vn; csdl@moet.gov.vn hoặc qua các nhóm hỗ trợ zalo hỗ trợ 

thống kê). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (Cục CNTT); 

- UBND Thành phố; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
Trần Thế Cương 

 

 

 

  

  



 

Mã QR trên phần mềm Zalo để tham gia nhóm hỗ trợ báo cáo thống kê 

trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 

 

Cấp mầm non https://zalo.me/g/pljziv075 

 

Cấp tiểu học https://zalo.me/g/zkfyih360 

 

Cấp THCS https://zalo.me/g/dcnqtd585 

 

Cấp THPT và 

GDNN-GDTX 
https://zalo.me/g/odfxlu993 
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